MẪU SỐ 1A
(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        



   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số:........                   

..., ngày... tháng... năm...

ĐƠN XIN KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN 


Kính gửi: 
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;


- Sở Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh.
(Tên tổ chức, cá nhân).......................................................................................
Hoặc người đại diện mang tính pháp lý đối với tổ chức...................................
Trụ sở tại:..........................................................................................................
Điện thoại:............................................... Fax:.................................................
Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm.... (Đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...)
Lý do khai thác tận thu......................................................................................
Xin được khai thác tận thu (tên khoáng sản).......... tại............. thuộc phường (xã)............. quận (huyện)............ thành phố Hồ Chí Minh.
Diện tích khu vực xin khai thác:.................. (ha, km2).

Được giới hạn bởi các điểm góc:................... có tọa độ xác định trên bản đồ kèm theo.

 

Trữ lượng xin khai thác tận thu: .................... (tấn, m3,...)

Công suất khai thác tận thu:................. (tấn, m3,...)
Phương pháp khai thác:.....................................................................................
Thời hạn khai thác tận thu khoáng sản là ............... năm, từ tháng.... năm.... đến tháng..... năm.......

(Tên tổ chức, cá nhân)................... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan./.

(Tổ chức, cá nhân làm đơn)


Ký tên, đóng dấu
Tài liệu gửi kèm theo:

- 

- 

MẪU SỐ 1B

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        



   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số:........                   

  ....., ngày... tháng... năm...

ĐƠN XIN KHAI THÁC ĐẤT SAN LẤP

Kính gửi: 
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;


- Sở Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh.
(Tên tổ chức, cá nhân)...................................................................................... 

Hoặc người đại diện mang tính pháp lý đối với tổ chức..................................
Trụ sở tại:......................................................................................................... 

Điện thoại:............................................... Fax:................................................
Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(Đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...).

Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư)…………….(nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).

Xin được khai thác đất san lấp (tên đất).......... tại............. thuộc phường (xã).............quận (huyện)............ thành phố Hồ Chí Minh.
Mục đích sử dụng đất san lấp............................................................................
Diện tích khu vực xin khai thác:.................. (ha, km2).

Được giới hạn bởi các điểm góc:................... có tọa độ xác định trên bản đồ kèm theo.

 

Trữ lượng xin khai thác: .................... (tấn, m3,...)

Công suất khai thác:................. (tấn, m3,...)
Phương pháp khai thác:.....................................................................................
Thời hạn khai thác............... năm, từ tháng.... năm.... đến tháng..... năm......
 (Tên tổ chức, cá nhân)................... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan./.

(Tổ chức, cá nhân làm đơn)


Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- 

- 

-

MẪU SỐ 1C
(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        



   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:........                   

 ....., ngày... tháng... năm...

ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP 

KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN 
(KHAI THÁC ĐẤT SAN LẤP)

Kính gửi: 
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;


- Sở Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh.
(Tên tổ chức, cá nhân)...................................................................................... 

Hoặc người đại diện mang tính pháp lý đối với tổ chức..................................
Trụ sở tại:.........................................................................................................
Điện thoại:........................................ Fax........................................................
Được phép khai thác tận thu khoáng sản (khai thác đất san lấp) (tên khoáng sản, loại đất san lấp)............. tại phường (xã)............, quận (huyện) ......., thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy phép khảo sát (thăm dò) khoáng sản số......... ngày ..... tháng ........ năm .....

Xin được gia hạn (cấp lại) Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (khai thác đất san lấp)....... tháng, từ ngày.... tháng.... năm.... đến ngày.... tháng..... năm.....

Diện tích xin trả lại (nếu có) là ........... (ha, km2).

Diện tích tiếp tục khai thác tận thu khoáng sản (khai thác đất san lấp).......... (ha, km2), được giới hạn bởi các điểm góc....... có tọa độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Lý do xin gia hạn (cấp lại) giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (khai thác đất san lấp)................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 

(Tên tổ chức, cá nhân)............. cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan./.

(Tổ chức, cá nhân làm đơn)


Ký tên, đóng dấu
Tài liệu gửi kèm theo:

- 

- 

-

 MẪU SỐ 2A 

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        



   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số:........                   

     ....., ngày... tháng... năm...

ĐƠN XIN TRẢ LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC TẬN THU 
KHOÁNG SẢN HOẶC KHAI THÁC ĐẤT SAN LẤP 

(TRẢ LẠI MỘT PHẦN DIỆN TÍCH KHAI THÁC)


Kính gửi: 
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;


- Sở Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh.
(Tên tổ chức, cá nhân)....................................................................................... 

Hoặc người đại diện mang tính pháp lý đối với tổ chức...................................
Trụ sở tại:........................................................................................................... 

Điện thoại:....................................., Fax............................................................
Xin được trả lại Giấy phép khai thác thác tận thu khoáng sản (khai thác đất san lấp) số...... ngày.... tháng..... năm...... tại ....... thuộc phường (xã) ......... quận (huyện) ..... thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày.... tháng..... năm..... (hoặc một phần diện tích khai thác thác tận thu khoáng sản (khai thác đất san lấp) theo Giấy phép số....... ngày..... tháng..... năm......)

Đối với trường hợp trả lại một phần diện tích khai thác cần bổ sung các thông tin sau:

- Khu vực xin trả lại có diện tích.............. (ha, km2).

- Diện tích khu vực khai thác được tiếp tục hoạt động là...... (ha, km2). Khu vực xin trả lại và khu vực tiếp tục khai thác phải có tọa độ các điểm khép góc thể hiện trên bản đồ kèm theo.

Lý do xin trả lại ................................................................................................ 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 


(Tổ chức, cá nhân làm đơn)


Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- 

- 

-

-
MẪU SỐ 2B
   (TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        



   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:........                   

  ....., ngày... tháng... năm...

ĐƠN XIN CHUYỂN NHƯỢNG 

QUYỀN KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN 

(KHAI THÁC ĐẤT SAN LẤP)

Kính gửi: 
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;


- Sở Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh.
(Tên tổ chức, cá nhân)...................................................................................... 

Hoặc người đại diện mang tính pháp lý đối với tổ chức..................................
Trụ sở tại:......................................................................................................... 

Điện thoại:................................................, Fax................................................
Xin được chuyển nhượng quyền khai thác tận thu khoáng sản (khai thác đất san lấp) (tên khoáng sản, loại đất san lấp)........... tại ....... thuộc phường (xã) ......... quận (huyện) ..... thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy phép khai thác số... ngày... tháng... năm...

Thời hạn được khai thác.... năm, từ tháng... năm... đến tháng.... năm......
Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng: (Tên tổ chức, cá nhân)……..............
Trụ sở tại:..........................................................................................................
Điện thoại:..............................................., Fax:.................................................
Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(Đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...).

Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư)…………….(nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đối với khai thác đất san lấp).

Kèm theo Hợp đồng chuyển nhượng số.... ký ngày... tháng... năm... và các văn bản khác liên quan.

Lý do xin chuyển nhượng quyền khai thác tận thu khoáng sản (khai thác đất san lấp)......................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Thời gian bắt đầu chuyển nhượng kể từ ngày.... tháng... năm...

Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng
(Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng)


Ký tên, đóng dấu
                                         Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- 

- 

MẪU SỐ 2C
(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        



       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:........                   

....., ngày... tháng... năm...

ĐƠN XIN TIẾP TỤC THỰC HIỆN

 QUYỀN KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN 

(KHAI THÁC ĐẤT SAN LẤP)

Kính gửi: 
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;


- Sở Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh;
(Tên tổ chức, cá nhân):...........................................................................................
Hoặc người đại diện mang tính pháp lý đối với tổ chức........................................
Xin được tiếp tục thực hiện quyền khai thác tận thu khoáng sản (khai thác đất san lấp) (tên khoáng sản, loại đất san lấp) tại phường (xã) ......... quận (huyện) ..... thành phố Hồ Chí Minh............. theo Giấy phép chuyển nhượng khai thác tận thu khoáng sản (khai thác đất san lấp) số.... ngày... tháng... năm.....
Trụ sở tại:............................... ; Điện thoại:....................... Fax.............................
Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(Đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...)
Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư)…………….(nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đối với tiếp tục quyền khai thác đất san lấp).

Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường cho phép (Tên tổ chức, cá nhân)....... được tiếp tục thực hiện quyền khai thác tận thu khoáng sản (khai thác đất san lấp) theo Giấy phép nói trên.

(Tên tổ chức, cá nhân).......... cam đoan tiếp tục thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Giấy phép, quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan./.

(Tổ chức, cá nhân làm đơn)


Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- 

- 

-

MẪU SỐ 3A
(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        



   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số:........                   

....., ngày... tháng... năm...

ĐƠN ĐĂNG KÝ NẠO VÉT KẾT HỢP TẬN THU KHOÁNG SẢN

Kính gửi: 
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;


- Sở Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh.
(Tên tổ chức, cá nhân):....................................................................................
Hoặc người đại diện mang tính pháp lý đối với tổ chức.................................
Trụ sở tại:........................................................................................................
Điện thoại:................................................., Fax:............................................
Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(Đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...).

Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư)…………….(nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). 

Xin được nạo vét kết hợp tận thu khoáng sản theo kế hoạch nạo vét khơi thông luồng lạch, điều chỉnh dòng chảy (nạo vét hàng năm) đã được duyệt theo Kế hoạch số…ngày…tháng…năm…….
Khối lượng khoáng sản tận thu các loại...........................................................
Khối lượng nạo vét ..........................................................................................
Thời gian ....(năm) tháng , từ tháng.... năm.... đến tháng.... năm......... 

(Tên tổ chức, cá nhân)............ cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan./.

(Tổ chức, cá nhân làm đơn)


Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- 

- 

-

MẪU SỐ 3B
(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        



     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số:........                                                            
                                                                            ....., ngày... tháng... năm...

ĐƠN ĐĂNG KÝ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 
DÙNG LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG

Kính gửi: 
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh



- Sở Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh
(Tên tổ chức, cá nhân)...................................................................................... 

Hoặc người đại diện mang tính pháp lý đối với tổ chức..................................
Trụ sở tại:.........................................................................................................
Điện thoại:........................................ Fax:........................................................
Được phép khai thác khoáng sản (tên khoáng sản) .........................................
Mục đích...........................................................................................................
Hình thức tiêu thụ ............................................................................................
Khối lượng khoáng sản ....................................................................................
Công suất khai thác ..........................................................................................
Quy trình, công nghệ, phương pháp khai thác..................................................
Xin được khai thác khoáng sản nêu trên từ ngày….tháng…..năm….đến ngày….tháng…..năm….

(Tên tổ chức, cá nhân).............. cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan./.

(Tổ chức, cá nhân làm đơn)


Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- 

- 

-
             MẪU SỐ 4A
	(TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN)

____________
Số ......../........
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________
                        .....,  ngày     tháng   năm 20....


    Kính gửi : ...........

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC TẬN THU, 

NẠO VÉT KẾT HỢP TẬN THU KHOÁNG SẢN
I. Phần chung:
1. Tổ chức, cá nhân được phép khai thác tận thu, (nạo vét kết hợp tận thu khoáng sản): .................;

2. Địa chỉ cơ quan:  .....................;

    Điện thoại: ...................; Fax:  .................;

3. Số giấy phép:...... ngày... tháng.... năm......(đối với hoạt động khai thác tận thu);

   Thời hạn giấy phép: ......................tháng (năm);

4. Loại khoáng sản được phép khai thác tận thu, (nạo vét kết hợp tận thu khoáng sản): ....................;

5. Vị trí: phường (xã)……., quận (huyện)……., thành phố Hồ Chí Minh;

6. Kế hoạch khai thác tận thu (nạo vét kết hợp tận thu khoáng sản): ............... .  

II. Khối lượng công tác khai thác tận thu (nạo vét kết hợp tận thu khoáng sản) và chi phí đã thực hiện trong 06 tháng (01 năm), từ ngày..... tháng.... năm... đến ngày.... tháng... năm...
	Số TT
	Loại

công việc
	Đơn vị tính
	KHỐI LƯỢNG
	CHI PHÍ

	
	
	
	Theo kế hoạch
	Thực hiện trong kỳ báo cáo
	Thực hiện cộng dồn
	Còn lại
	Theo kế hoạch
	Thực hiện trong kỳ báo cáo
	Thực hiện cộng dồn
	Còn lại

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 III. Đề xuất, kiến nghị:

Tổ chức, cá nhân được phép khảo sát (thăm dò)

                  (Ký tên, đóng dấu)

                  MẪU SỐ 4B
	TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN

___________________
Số ......../........
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________
             .....,  ngày     tháng   năm 20....


Kính gửi : ...........

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN
trên địa bàn tỉnh (thành phố)... trong  06 tháng (01 năm), từ ngày...... tháng... năm...... đến ngày..... tháng.... năm....
I. TÌNH HÌNH KHẢO SÁT, THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN, KHAI THÁC TẬN THU, NẠO VÉT KẾT HỢP TẬN THU KHOÁNG SẢN
1. Đánh giá tình hình khảo sát, thăm dò khoáng sản 

- Những kết quả đạt được

- Những khó khăn và tồn tại

- Bảng số liệu tổng hợp về khảo sát, thăm dò khoáng sản (lập theo Mẫu             số 4a)

2. Đánh giá tình hình khai thác khoáng sản

- Những kết quả đạt được

- Những khó khăn và tồn tại

- Bảng số liệu tổng hợp về khai thác khoáng sản (lập theo Mẫu số 4b) 

3. Đánh giá tình hình tận thu, nạo vét kết hợp tận thu khoáng sản

- Những kết quả đạt được

- Những khó khăn và tồn tại

- Bảng số liệu tổng hợp về tận thu, nạo vét kết hợp tận thu khoáng sản (lập theo Mẫu số 4b)

4. Đánh giá tình hình chế biến khoáng sản

- Những kết quả đạt được

- Những khó khăn  và tồn tại

- Bảng số liệu tổng hợp về chế biến khoáng sản (lập theo Mẫu số 4b)

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

     
(Ký tên, đóng dấu)                                                                                        
BẢNG SỐ LIỆU TỔNG HỢP VỀ THĂM DÒ (KHẢO SÁT) KHOÁNG SẢN

                                                                                                                                                                                    MẪU SỐ 4a

	Loại 
khoáng sản
	Diện tích thăm dò (khảo sát)         (ha, km2)
	Trữ lượng khoáng sản được phê duyệt (nghìn tấn, nghìn m3)
	Chất lượng 
khoáng sản
	Quy mô mỏ

	
	
	Cấp A
	Cấp B
	Cấp C1
	Cấp C2
	
	Lớn
	Trung bình
	Nhỏ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BẢNG SỐ LIỆU TỔNG HỢP VỀ KHAI THÁC (CHẾ BIẾN) KHOÁNG SẢN

                                                                                                                                                            MẪU SỐ 4b

	Loại khoáng sản
	Sản lượng nạo vét

(nghìn tấn, nghìn m3), trong đó
	Sản lượng khai thác tận thu khoáng sản

(nghìn tấn, nghìn m3), trong đó
	Sản lượng khai thác (chế biến)

(nghìn tấn, nghìn m3), trong đó
	Khối lượng khoáng sản xuất khẩu

(nghìn tấn, nghìn m3), trong đó:
	Nộp Ngân sách nhà nước                (triệu đồng), trong đó:
	Tổng vốn đầu tư khai thác (chế biến), (triệu đồng), trong đó:

	
	Doanh nghiệp Nhà nước


	Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	Doanh nghiệp khác
	Doanh nghiệp Nhà nước


	Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	Doanh nghiệp khác
	Doanh nghiệp Nhà nước


	Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	Doanh nghiệp khác
	Doanh nghiệp Nhà nước


	Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	Doanh nghiệp khác
	Doanh nghiệp Nhà nước


	Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	Doanh nghiệp khác
	Doanh nghiệp Nhà nước


	Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	Doanh nghiệp khác

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



